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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm). Các bộ phận của cây hoa sen có tác dụng gì?
A. Trang trí                                                     B. Trang trí, làm thức ăn, làm thuốc
C. Làm thức ăn                                               D. Để bán
Câu 2 (1 điểm). Bước 2 của quy trình gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu là …...
………………………………………………………………………………………..
Câu 3 (1 điểm). Khi cây quang hợp có tác dụng gì cho con người?
A. Tạo bóng mát                                             B. Cung cấp chất dinh dưỡng
C. Cung cấp Oxygen                                      D. Cung cấp thức ăn
Câu 4 (1 điểm). Ý nghĩa của việc trồng và chăm sóc cây cảnh là gì?
A. Rèn luyện sức khỏe
B. Yêu thiên nhiên
C. Mang lại lợi ích kinh tế
D. Rèn luyện sức khỏe, yêu thiên nhiên, mang lại lợi ích kinh tế
Câu 5 (1 điểm). Khi trồng những cây to người ta thường sử dụng loại chậu làm bằng vật liệu nào cho an toàn:
A. Chậu bằng sắt                                            B. Chậu bằng xi măng     
C. Chậu bằng gốm, sứ                                    D. Chậu bằng nhựa
Câu 6 (1 điểm). Mục đích của việc tạo ra các giá thể hỗn hợp là:........................
.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
Câu 7 (1 điểm). Đánh số vào ô trống theo đúng thứ tự các bước khi thực hiện trồng hoa, cây cảnh trong chậu?
	a. Sử dụng một tấm lưới nhỏ hay một viên sỏi có kích thước lớn hơn lỗ thoát nước đặt lên trên lỗ thoát nước ở đáy chậu.

	b. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh.

	c. Đặt cây đứng thẳng ở giữa chậu, cho thêm giá thể vào chậu cho đến khi lấp kín gốc và rễ; dùng tay ấn nhẹ quanh gốc cây cho chắc chắn.

	d. Tưới nhẹ nước quanh gốc cây.

	e. Cho một lượng giá thể vừa đủ vào chậu.



Câu 8 (1 điểm). Viết lại 5 đồ dùng tái chế có thể làm ra một số chậu trồng hoa, cây cảnh?
...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…………………………..............................................................................................
……………………………………………………………..........................................
Câu 9 (1 điểm). Nêu các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Tại sao phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
______________________________________________
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ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 4
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II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8 (1 điểm). 
Đồ dùng tái chế có thể làm ra một số chậu trồng hoa, cây cảnh:
- HS nêu theo ý hiểu.
* Gợi ý: Vỏ chai nhựa, vỏ hộp nhựa, vỏ hộp sữa chua, vỏ lon...
Câu 9 (1 điểm).  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu:
- Tưới nước đủ ẩm cho giá thể.
- Thu dọn dụng cụ và vệ sinh sạch sẽ sau khi gieo hạt hoa và cây cảnh.
Câu 10 (1 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh để:
- Giúp cây luôn tươi đẹp.
- Giúp cây phát triển tốt.
_____________________________________
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Đi ? m  Nh ? n xét c ? a giáo viên   ..................................................   ..................................................   ..................................................  GV coi KT   (Kí, ghi rõ h ?  tên)  GV ch ? m bài KT   (Kí, ghi rõ h ?  tê n)  

  Khoanh vào ch ?   cái  đ ? t  trư ? c câu tr ?   l ? i đúng  ho ? c làm theo yêu c ? u:   Câu 1 (1 đi ? m) .   Các   b ?  ph ? n c ? a cây hoa sen có tác d ? ng gì?   A.  Trang   trí                                                       B.  Trang   trí, làm th ? c ăn, làm thu ? c   C.  Làm   th ? c ăn                                                 D.  Đ ?   bán   Câu  2   (1 đi ? m) .   Bư ? c 2 c ? a quy trình gieo h ? t hoa, cây c ? nh trong ch ? u là   … . ..   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..   Câu  3   (1 đi ? m) .   Khi cây quang h ? p có tác d ? ng gì cho con ng ư ? i?   A. T ? o   bóng mát                                                   B. Cung   c ? p ch ? t dinh dư ? ng   C. Cung   c ? p  Oxygen                                           D . Cung c ? p th ? c ăn   Câu  4   (1 đi ? m) .   Ý ngh i a c ? a vi ? c tr ? ng và chăm sóc cây  c ? nh là gì?   A. Rèn luy ? n s ? c kh ? e   B. Yêu thiên nhiên   C. Mang l ? i l ? i ích kinh t ?   D. Rèn luy ? n s ? c kh ? e, yêu thiên nhiên, mang l ? i l ? i ích kinh t ?   Câu  5   (1 đi ? m) .   Khi   tr ? ng nh ? ng cây to ngư ? i ta thư ? ng s ?  d ? ng lo ? i ch ? u  làm b ? ng v ? t li ? u nào cho an toàn :   A.   Ch ? u   b ? ng s ? t                                                B.  Ch ? u   b ? ng xi măng         C.  Ch ? u   b ? ng g ? m, s ?                                       D.  Ch ? u   b ? ng nh ? a   Câu  6   (1 đi ? m) .   M ? c đích c ? a vi ? c t ? o ra các giá th ?  h ? n h ? p là: ........... ...... .......   . ..................................................................................................................... ..... ..........   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .   Câu  7   (1 đi ? m) .   Đánh s ?  vào ô tr ? ng theo đúng th ?  t ?  các bư ? c khi th ? c hi ? n  tr ? ng hoa, cây c ? nh trong ch ? u?  

